
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.86.05.08.0CÐ NL 19A02/07/2001BằngNguyễn Hữu03041910041

5.55.05.58.0CÐ NL 19A07/06/2001CườngNguyễn Đăng03041910082

6.05.07.07.0CÐ NL 19A31/08/2001HiếuHồ Minh03041910273

5.25.05.07.0CÐ NL 19A19/09/1999KhươngNguyễn Duy03041910454

5.35.05.08.0CÐ NL 19A02/02/2001LinhLê Đào Nhật03041910525

5.64.07.56.0CÐ NL 19A13/02/1999LộcNguyễn Hải03041910546

5.44.07.06.0CÐ NL 19A25/07/2001MinhNguyễn Nhật03041910587

6.97.06.58.0CÐ NL 19A12/11/2001NghĩaNguyễn Minh03041910618

5.55.05.58.0CÐ NL 19A16/08/2001PhátCao Tấn03041910689

5.34.06.57.0CÐ NL 19A29/12/2001PhúLê Thành030419107110

4.74.05.07.0CÐ NL 19A03/03/2001QuyQuách Quốc030419108011

5.55.05.58.0CÐ NL 19A03/01/2001SơnLê Hồng030419108212

5.75.05.510.0CÐ NL 19A04/10/2001SơnLê Văn030419108313

6.97.06.58.0CÐ NL 19A04/03/2001TâmTrần Thanh030419108514

5.08.0CÐ NL 19A05/05/2001ThànhVõ Minh030419109115

5.05.05.05.0CÐ NL 19A24/08/2001ThảoLê Đặng Quốc030419109216

6.06.05.58.0CÐ NL 19A01/05/2001TrungNguyễn Hoàng030419110017

5.97.05.04.0CÐ NL 19A21/01/2001ViệtNguyễn Quốc030419110718

5.14.06.07.0CÐ NL 19B09/03/2001HiếuHồ Văn030419113619

4.64.05.06.0CÐ NL 19B25/03/2001HiệpNguyễn Văn030419114220

6.46.06.58.0CÐ NL 19B24/03/2001HoàHuỳnh Tuấn030419114321

3.64.03.04.0CÐ NL 19B09/10/2001HuyĐinh Gia030419114722

6.36.06.57.0CÐ NL 19B11/02/2001HuyLê Gia030419114823

4.85.05.03.0CÐ NL 19B28/08/2001LâmHuỳnh Nguyễn030419115824

4.75.04.06.0CÐ NL 19B9/3/2001NamLê Nguyễn Hoài030419116525

4.53.0CÐ NL 19B03/01/2001NguyênNguyễn Khôi030419116926

5.15.04.58.0CÐ NL 19B28/05/2001SơnNguyễn Minh030419118927

2.00.0CÐ NL 19B20/01/2001TâmThạch Minh030419119228

5.46.04.56.0CÐ NL 19B11/08/2001TiếnTrịnh Minh030419120129

3.55.01.54.0CÐ NL 19B25/03/2001ToànHuỳnh Văn030419120330

5.04.05.58.0CÐ NL 19B10/03/2001TrungPhan Thành030419120631

5.86.06.04.0CÐ NL 19B06/02/2001TuấnLê Thanh030419121032

4.24.04.54.0CÐ NL 19B06/08/2001VănPhan Đình030419121433
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.15.02.56.0CÐ NL 19B02/08/2001VũNguyễn Anh030419121734

5.14.05.59.0CÐ NL 19C09/02/2001CườngPhạm Minh030419122635

5.45.05.09.0CÐ NL 19C09/03/2001ĐạtTrần Quốc030419123636

5.54.06.59.0CÐ NL 19C05/09/2001HiềnTrần Đức030419123837

4.65.03.09.0CÐ NL 19C25/06/2001HiệpNguyễn Hoàng030419124038

5.34.06.09.0CÐ NL 19C02/09/2001HòaHuỳnh Lâm030419124139

5.54.06.59.0CÐ NL 19C30/01/2001KhaTrần Hoàng030419124740

6.26.06.08.0CÐ NL 19C29/09/2001KhangNguyễn An030419125041

4.94.05.09.0CÐ NL 19C01/08/2001KhánhMai Quốc030419125242

5.75.06.08.0CÐ NL 19C5/8/2001KhoaNguyễn Thanh030419125443

5.74.07.09.0CÐ NL 19C19/11/2001KhoaTrần Quang030419125544

4.65.03.09.0CÐ NL 19C23/06/2001NguyênPhan Đức030419127045

5.34.06.09.0CÐ NL 19C09/09/2001NhậtLê Minh030419127346

5.75.06.08.0CÐ NL 19C27/06/2001TriếtLý Minh030419131347

5.16.03.09.0CÐ NL 19C13/07/2001TúĐinh Minh030419132248

5.24.06.08.0CÐ NL 19C05/09/2001VươngNguyễn Tấn030419132649

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA/BỘ MÔN Ngày 05 tháng 06 năm 2020

2/2


